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Số: 1561/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 12 tháng 6 năm 2012


 QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án phòng, tránh, ứng phó khi xảy ra bão,
 lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012;
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại Tờ trình số 71/TTr-PCLB ngày 09/5/2012,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án phòng, tránh, ứng phó khi xảy ra bão, lũ, thiên tai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHƯƠNG ÁN
Phòng, tránh, ứng phó khi xảy ra bão, lũ, thiên tai
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
(Kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Phần I
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Điều 1. Mục đích

Hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, lốc xoáy và các loại thiên tai khác (sau đây gọi tắt là thiên tai) gây ra, đặc biệt là người và các công trình trọng yếu. Kịp thời di dời, sơ tán dân ở các khu vực xung yếu, có nguy cơ mất an toàn đến nơi tạm cư kiên cố, chắc chắn, nhất là đối với người già, trẻ em, phụ nữ và người tàn tật.

Điều 2. Yêu cầu
1. Tất cả các ngành, các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm "Bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “Ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

2. Người dân nghiêm chỉnh chấp hành các mệnh lệnh, hướng dẫn của chính quyền, cơ quan chức năng trong suốt thời gian từ trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; đồng thời tự giác tham gia cùng chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.
Phần II

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, TRÁNH, ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
Điều 3. Công tác triển khai thực hiện khi có bản tin cảnh báo thiên tai
1. Các cấp, các ngành và các đơn vị, tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có bản tin cảnh báo thiên tai để nắm chắc diễn biến tình hình, dự kiến các tình huống xấu nhất có thể xảy ra; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng ứng phó tại chỗ với lực lượng chi viện của cấp trên, khẩn trương bố trí cán bộ trực tiếp đến các địa bàn xung yếu cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương chỉ đạo công tác ứng phó kịp thời và có hiệu quả. Triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của địa phương, đơn vị mình. 

2. Nhiệm vụ cụ thể của các sở, ban, ngành, đơn vị
a) Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB và TKCN) tỉnh:

- Xác định các khu vực xung yếu để tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư chi viện đúng mức cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; các phường, xã, thị trấn thực hiện việc phòng, tránh và tổ chức sơ tán, di dời dân kịp thời, an toàn.

- Chỉ đạo Văn phòng Thường trực PCLB và TKCN tỉnh cử cán bộ trực ban thường xuyên 24/24 khi có thiên tai xảy ra. Tổng hợp và báo cáo nhanh tình hình thiệt hại, tham mưu kịp thời công tác chỉ đạo và khắc phục hậu quả cho Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình xả lũ ở các hồ chứa thủy điện, thông báo đến các địa phương trong tỉnh nắm bắt tình hình, để chủ động phương án ứng phó khi xảy ra tình trạng ngập lụt; đồng thời thông báo đến các Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai tuyên truyền rộng rãi để người dân chủ động đề phòng.

- Thông tin kịp thời dự báo, cảnh báo về tình hình thời tiết của các cơ quan khí tượng thủy văn đến các ngành, địa phương để theo dõi, nắm bắt tình hình; đồng thời phối hợp với Đài Truyền thanh, Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và báo đài của các cấp phổ biến kinh nghiệm phòng, chống, ứng phó với thiên tai đến tận người dân, để người dân theo dõi, học tập, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 
- Chủ động triển khai kế hoạch, các biện pháp và phương án PCLB và TKCN kịp thời ứng phó với thiên tai. 
- Chủ động hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với Quân khu 7, Bộ Quốc phòng với các đơn vị đóng quân trên địa bàn, cùng với lực lượng của địa phương, điều phối, chi viện lực lượng để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn ở các khu vực xảy ra thiên tai. 
c) Công an tỉnh: 
- Triển khai lực lượng hỗ trợ các ngành, địa phương, đơn vị, các cơ sở kinh tế di dời, bảo vệ người và tài sản khi xảy ra thiên tai. 
- Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các công trình của Nhà nước, bảo vệ tài sản của người dân và doanh nghiệp, ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng khi bão xảy ra để trộm cắp, cướp giật. 
- Chủ động ứng phó, đảm bảo giao thông thông suốt, khi xảy ra các tình huống thiên tai gây ngập sâu, sạt lở đường sắt, đường bộ, đắm tàu thuyền.

d) Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy: Chủ động phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Tỉnh đoàn sẵn sàng lực lượng, các phương tiện, trang thiết bị như tàu, ca nô, xe tải, ô tô, thiết bị thông tin liên lạc, nhà bạt, phao cứu hộ, áo phao cứu sinh, nệm hơi cứu hộ và các trang thiết bị chuyên dụng, thông dụng khác để tham gia sơ tán, di dời dân, tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm; hỗ trợ, tiếp ứng kịp thời cho các địa phương khi cần thiết.
e) Sở Giao thông Vận tải:

- Phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức chặt tỉa cây xanh có nguy cơ đổ ngã khi có mưa to, gió lớn trên các tuyến đường giao thông thuộc phạm vi ngành quản lý, đảm bảo giao thông thông suốt tại các tuyến đường chính; có biện pháp bảo đảm an toàn cho cầu, phà khi xảy ra thiên tai ảnh hưởng trực tiếp. Huy động các phương tiện cơ giới để khắc phục sự cố về giao thông, sử dụng các thiết bị thông tin, tín hiệu cảnh báo an toàn giao thông khi xảy ra ách tắc giao thông. Khi có tình huống khẩn cấp huy động, trưng dụng tối đa các loại phương tiện vận tải như: Xe ô tô, tàu thuyền… để tham gia cứu hộ, cứu nạn. 
- Phối hợp với ngành Công an và các địa phương tiến hành kiểm tra các bến đò, phà chở khách qua sông, kiên quyết không cho lưu hành các phương tiện giao thông không đảm bảo an toàn.

- Lập danh sách các điểm xung yếu cầu, cống, đường và bố trí các lực lượng gồm Thanh tra Giao thông và Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai lập chốt canh gác 24/24 những điểm ngập nước và điều tiết giao thông bảo đảm an toàn cho các phương tiện, người dân qua lại.

f) Sở Xây dựng: Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn tại các nhà ở, xưởng, công trình, công trường đang thi công (nhất là giàn giáo, cần cẩu), công trình ngầm khi xảy ra bão, gió lớn, ngập lụt.
g) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn khi có thiên tai xảy ra ở các công ty, nhà máy, xí nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

h) Sở Thông tin và Truyền thông: 
- Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông bảo đảm cho mạng thông tin liên lạc thông suốt, nhằm phục vụ kịp thời các hoạt động chỉ đạo, xử lý tình huống trong công tác phòng, chống thiên tai.
- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Nai thông tin kịp thời về tình hình thời tiết, thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống thiên tai đến người dân trong tỉnh biết, chủ động thực hiện phòng, tránh thiệt hại.
i) Sở Y tế: Triển khai huy động lực lượng y sĩ, bác sĩ; chuẩn bị đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư, thiết bị cần thiết để đáp ứng nhu cầu cứu thương, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện về sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân. 

j) Sở Công Thương: 
- Chủ trì, phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra công tác phòng chống ô nhiễm môi trường do các chất độc hại, chất cấm tại các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, để đảm bảo không gây mất an toàn cho người dân và môi trường khi có bão lũ xảy ra. 
- Phối hợp các ngành, địa phương liên quan tổ chức trợ giúp, cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm thiết yếu… cho người dân phải sơ tán, di dời tránh thiên tai cứu trợ nhân dân vùng bị thiệt hại, không để người dân thiếu đói.
- Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai: Bảo đảm nguồn điện phục vụ cho cơ quan, đơn vị chỉ đạo, cảnh báo, dự báo, thông tin liên lạc, các trạm bơm tiêu lũ. Bảo vệ hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng.

- Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật… sử dụng trong sản xuất nông nghiệp; yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải xây dựng các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ hóa chất không để thất thoát, ô nhiễm. 

k) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa kiểm tra, thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp quảng cáo thực hiện chằng chống, gia cố các pa nô, biển quảng cáo… đúng kỹ thuật, để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

l) Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa kiểm tra các trường học, cơ sở dạy nghề để ứng cứu kịp thời và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên, nhân viên; cho học sinh nghỉ học khi thiên tai đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh.

m) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 
- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, bắt buộc các chủ trại, cơ sở nuôi động vật hoang dã hung dữ (cá sấu, gấu…) Thực hiện phương án gia cố chuồng, trại đảm bảo an toàn hoặc di chuyển đến nơi an toàn, không để động vật nuôi là động vật hoang dã sổng chuồng gây nguy hiểm cho cộng đồng và môi trường.
- Chỉ đạo Chi cục Thủy sản kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động đánh bắt thủy sản, tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện hoạt động thủy sản, bè nuôi cá trên sông, hồ, các khu neo đậu tàu thuyền tại từng xã, thị trấn, tuyệt đối không để ngư dân hoạt động trên sông, hồ trong thời gian xảy ra bão, ATNĐ, lũ.

n) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo triển khai kế hoạch dự phòng vật tư, hóa chất, phương tiện phục vụ xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt, xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt, sản xuất khi xảy ra thiên tai.

p) Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai: Thường xuyên theo dõi mực nước ở các công trình thủy lợi để điều tiết nước hợp lý, khắc phục kịp thời những sự cố, đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi (hồ chứa, đập dâng, trạm bơm, đê bao…) trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; đồng thời hoàn thiện việc xây dựng quy trình vận hành, phương án phòng chống lụt bão của từng công trình theo quy định.

q) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Đồng Nai: Cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin tọa độ, cấp độ, phạm vi ảnh hưởng, diễn biến, hướng di chuyển của bão; tình hình thời tiết, thủy văn diễn ra trong khu vực Đông Nam Bộ và trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin cho Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông, các địa phương, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai để theo dõi và tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân biết và chủ động phòng, tránh, ứng phó.
r) Công ty Thủy điện Trị An: Triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa đơn vị và Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Đồng Nai trong vận hành hồ chứa thủy điện Trị An; triển khai phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập; đồng thời vận hành hồ chứa theo quy trình đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.
s) Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Đài Truyền thanh Truyền hình cơ sở từ các huyện, thị xã, thành phố đến các xã, phường, thị trấn, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền thanh về diễn biến tình hình thời tiết khi có thiên tai; ưu tiên đưa tin các thông báo khẩn cấp của Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân biện pháp phòng, chống và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; đồng thời tuyên truyền phổ biến phương án này trên các phương tiện thông tin đại chúng để địa phương, người dân biết và vận dụng thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai.

3. Nhiệm vụ cụ thể của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi tắt là cấp huyện):

a) Rà soát, đánh giá các khu vực trọng điểm thường xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, khu vực có khả năng bị ảnh hưởng do bão, lũ, lụt. Xác định được số hộ dân trong vùng nguy hiểm, số hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; số người phải di dời, số hộ thuộc diện nghèo, chính sách. Tổ chức lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện để chủ động quyết định sơ tán, di dời dân đến các địa điểm tạm cư kiên cố, chắc chắn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.
b) Chủ động hiệp đồng tác chiến, phối hợp với các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, lực lượng chi viện, hỗ trợ từ cấp trên và huy động lực lượng tại chỗ, tổ chức di dời dân ở các khu vực xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn; đảm bảo cung cấp các dịch vụ hậu cần trước hết là lương thực, thực phẩm, nước sạch, ánh sáng, thuốc men, chăm sóc sức khỏe cho người dân, vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và nơi tạm cư. Bảo vệ các khu vực, công trình trọng điểm, cứu hộ, cứu nạn, cứu sập và giúp đỡ các gia đình bị nạn. Triển khai việc huy động lực lượng giúp người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi trước khi thiên tai xảy ra; khắc phục hậu quả sau khi thiên tai xảy ra; đảm bảo an toàn các công trình an ninh Quốc gia, công trình trọng yếu và các công trình thủy lợi, giao thông do địa phương quản lý.
c) Chỉ đạo các doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất; các đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn, các đơn vị quản lý bãi rác,… Triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng trực ca, bảo vệ các công trình môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm đơn vị mình quản lý. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn kiểm tra kho hàng, máy móc, thiết bị, kho chứa hóa chất để chủ động di dời đến địa điểm an toàn khi xảy ra thiên tai.
d) Chỉ đạo các bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng cấp huyện, trạm y tế của các phường, xã, thị trấn huy động lực lượng y, bác sỹ tại chỗ, phương tiện, thiết bị, thuốc men để sơ cấp cứu, chữa bệnh cho người dân; chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Công ty Dịch vụ Môi trường Đô thị, tỉa cây xanh có nguy cơ dễ ngã, đổ do mưa to, gió lớn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

e) Các huyện: Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch, thành phố Biên Hòa:

- Phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện xây dựng trên sông Đồng Nai, sông La Ngà, cập nhật mức độ xả lũ của các hồ chứa, thông tin rộng rãi trên các đài truyền thanh cơ sở để người dân phòng tránh ngập lụt khi các hồ thủy điện xả lũ.

- Phối hợp với Chi cục Thủy sản thường xuyên thông tin cho chủ tàu thuyền, ngư dân đang hoạt động nuôi, đánh bắt thủy sản trên sông, hồ nắm chắc diễn biến, hướng di chuyển của bão, áp thấp nhiệt đới để thực hiện việc phòng, tránh an toàn; đồng thời bố trí địa điểm tránh, trú bão cho thuyền, bè nuôi cá, hoạt động thủy sản trên sông, hồ.

f) Chỉ đạo lực lượng Thường trực của Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên xung kích các phường, xã, thị trấn, để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các tình huống xấu như sập nhà, sập công trình, cháy nổ…; đồng thời huy động và phân công lực lượng trợ giúp người dân chằng chống nhà cửa. Xác định các khu vực trọng điểm có khả năng bị ảnh hưởng nặng khi thiên tai xảy ra để thường xuyên theo dõi và kịp thời xử lý, ứng phó.

Điều 4. Tổ chức di dời, sơ tán dân, để phòng, tránh thiệt hại trước khi xảy ra thiên tai
1. Các huyện, thị xã, thành phố; các phường, xã, thị trấn và cơ quan chức năng theo phương án phòng chống lụt bão đã được duyệt tổ chức di dời dân trong các nhà ở không kiên cố, có khả năng bị đổ, sập và những khu vực xung yếu đến nơi an toàn để đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Công việc này phải được hoàn thành trước 12 giờ so với thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh.

2. Các thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh phải trực tiếp xuống địa bàn được phân công phụ trách, cùng Chủ tịch UBND, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCLB và TKCN, thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp huyện chỉ huy các phường, xã, thị trấn thực hiện công tác di dời người, tài sản, đồng thời tổ chức các lực lượng gồm: Quân sự, Công an, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Y tế, Chữ thập đỏ, Thanh niên xung kích, Đoàn Thanh niên… phối hợp sử dụng phương tiện đã chuẩn bị sẵn để giúp dân di chuyển nhanh, đến nơi tạm cư an toàn.

3. Các địa phương phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hậu cần, chăm lo đời sống cho người dân… tại nơi tạm cư và bảo vệ công trình, tài sản, nhà ở của dân tại những nơi đã di dời.

(Đính kèm Phụ lục I - số người, số hộ dân dự kiến di dời, sơ tán; Phụ lục II - các khu vực xung yếu và vị trí an toàn trên từng địa bàn cấp huyện).

Điều 5. Công tác chỉ huy và trực ban
1. Thực hiện cơ chế chỉ huy tập trung, thống nhất do Chủ tịch UBND cấp huyện, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp huyện trực tiếp chỉ huy, điều hành, phân công các lực lượng có mặt trên địa bàn cấp huyện trong quá trình ứng phó với thiên tai.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND cấp huyện, cấp xã đảm bảo chế độ trực ban, thông tin, báo cáo tình hình và mọi diễn biến, ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra để cấp trên kịp thời chỉ đạo và có phương án xử lý phù hợp.

Điều 6. Cơ quan Thường trực, người phát ngôn khi xảy ra thiên tai
1. Cơ quan Thường trực.

a) Cấp tỉnh: Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh là Phòng Thủy lợi (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh là Trưởng phòng Thủy lợi. Lực lượng thường trực công tác cứu hộ, cứu nạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
b) Cấp huyện: Cơ quan Thường trực là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phòng Kinh tế cấp huyện. Lực lượng thường trực công tác cứu hộ, cứu nạn thuộc Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện.
c) Cấp xã: Cơ quan Thường trực là UBND xã, phường, thị trấn. Lực lượng thường trực công tác cứu hộ, cứu nạn thuộc xã đội, phường đội quản lý.
2. Người phát ngôn, cung cấp thông tin về thiên tai
Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp (hoặc người được ủy quyền) là người phát ngôn, cung cấp thông tin về thiên tai cho các cơ quan liên quan để đưa tin, cảnh báo thiên tai… 
Điều 7. Công tác triển khai thực hiện trong và sau khi thiên tai xảy ra
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và chính quyền địa phương huy động lực lượng, sử dụng các phương tiện, trang thiết bị để triển khai ngay các phương án, kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, cứu sập.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc sau:

a) Tổ chức nơi ăn, ở chu đáo cho những người dân phải sơ tán trong thời gian xảy ra thiên tai; sau khi thiên tai xảy ra di dời về nơi ở cũ bảo đảm an toàn, trật tự.

b) Trợ giúp hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước uống, chăm sóc y tế nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, đời sống cho nhân dân.

c) Trong thời gian ngắn nhất thu dọn cây xanh, cột điện, công trình, thiết bị ngã đổ; sửa chữa trường học, bệnh viện, các công trình bị hư hỏng; đảm bảo giao thông, nước sạch, điện, viễn thông thông suốt; tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, phòng dịch tại vùng bị ảnh hưởng của thiên tai…

d) Tổ chức lực lượng xung kích, tình nguyện giúp nhân dân sửa chữa, xây dựng lại nhà ở; bảo vệ trật tự, trị an và tài sản của nhân dân, doanh nghiệp và các tổ chức trong vùng bị ảnh hưởng của thiên tai.

e) Thực hiện ngay việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại để khắc phục hậu quả ban đầu, đồng thời tổ chức điều tra thống kê, đánh giá xác định mức độ thiệt hại và báo cáo cho Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp trên chỉ đạo xử lý.

3. Sở Y tế: Điều động lực lượng y, bác sĩ, các đội cấp cứu, phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho bệnh viện, Trung tâm Y tế Dự phòng cấp huyện để cứu thương, điều trị cho bệnh nhân, phòng dịch kịp thời.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp triển khai biện pháp xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt, xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân sinh hoạt, sản xuất trong và sau khi xảy ra thiên tai.

5. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp: Huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện giúp người dân sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng.
6. Sở Công Thương: 
- Chỉ đạo các công ty thương mại, siêu thị tổ chức các chợ tạm, xe bán hàng lưu động để cung cấp đầy đủ các mặt hàng lương thực, thực phẩm cho người dân; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, nâng giá, nhất là lương thực, thực phẩm thiết yếu, nước sạch, vật liệu xây dựng, nhiên liệu, chất đốt.

- Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Đồng Nai: Đảm bảo an toàn mạng lưới điện, huy động lực lượng và các phương tiện, thiết bị để khắc phục sự cố cột điện đổ ngã, đường dây tải điện bị hư hỏng và các thiết bị điện khác trong thời gian sớm nhất.

7. Hội Chữ thập đỏ tỉnh: Với chức năng của Hội, huy động lực lượng thanh niên Chữ thập đỏ xung kích tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại chỗ; giúp người dân thực hiện vệ sinh môi trường. Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân với tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau, đóng góp hàng hóa, cứu trợ đồng bào bị thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
8. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cấp mặt trận, vận động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân có hình thức tương trợ, giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra để ổn định cuộc sống.
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp các ngành, địa phương thực hiện các biện pháp hỗ trợ giống cây, giống con, hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp ở những khu vực bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

10. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Xem xét cân đối nguồn ngân sách dự phòng để trình UBND tỉnh chi hỗ trợ cho các địa phương khắc phục thiệt hại và đề xuất chính sách hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại có điều kiện sớm phục hồi sản xuất; đồng thời, hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết các chính sách, chế độ trợ giúp đột xuất cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra. 

Phần III

LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN PHÒNG, TRÁNH, 
ỨNG PHÓ VỚI BÃO, LŨ, THIÊN TAI
Điều 8. Lực lượng
Lực lượng huy động tham gia công tác phòng, chống, ứng phó khi thiên tai xảy ra, gồm:

1. Lực lượng hiệp đồng tác chiến gồm: Lực lượng của các đơn vị Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đứng chân trên địa bàn.

2. Lực lượng thường trực của bộ đội, công an từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã; lực lượng tự vệ của các ngành, đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện; lực lượng dân quân, thanh niên xung kích, tình nguyện viên phường, xã, thị trấn.

3. Khi xảy ra thiên tai trong phạm vi cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện, hoặc Trưởng ban Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp huyện quyết định điều động lực lượng chi viện từ các xã lân cận, hoặc lực lượng thường trực cấp huyện. Khi xảy ra bão, lũ thiên tai trong phạm vi cấp huyện, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh quyết định điều động lực lượng chi viện từ các huyện, thị xã, thành phố lân cận, lực lượng thường trực cấp tỉnh; hoặc lực lượng đã hiệp đồng tác chiến với các đơn vị: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7. 
(Đính kèm Phụ lục III - Lực lượng dự kiến huy động).

Điều 9. Phương tiện, trang thiết bị
Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động để phục vụ công tác phòng, tránh, ứng phó với thiên tai gồm có phương tiện, trang thiết bị của các sở, ban, ngành, đơn vị; phương tiện, trang thiết bị tại chỗ của các huyện, thị xã, thành phố hoặc trong tình huống khẩn cấp được quyền trưng dụng phương tiện, trang thiết bị của tổ chức, cá nhân khác.

(Đính kèm Phụ lục IV - Phương tiện, trang thiết bị cần huy động).

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp tỉnh, cấp huyện tiếp nhận báo cáo từ tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra theo các hình thức: Điện thoại, fax, thư điện tử (e-mail), văn bản theo đường công văn (hoặc sử dụng máy bộ đàm để thông tin trong trường hợp cần thiết).
Khi xảy ra thiên tai, trước 15 giờ hàng ngày, các ngành, đơn vị, địa phương (huyện, xã) gửi báo cáo nhanh về cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN cấp tỉnh, cấp huyện, để tổng hợp xử lý.

Điều 11. Công tác diễn tập, tập huấn
Trước mùa mưa lũ hàng năm, Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch diễn tập, lựa chọn địa bàn tổ chức diễn tập, bao gồm các lực lượng tham gia: Quân sự, Công an, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy các cấp, lực lượng xung kích địa phương, chủ động lập kế hoạch tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện, lực lượng xung kích địa phương và lực lượng thanh niên xung kích thuộc Hội Chữ thập đỏ các cấp.
Phần IV

DỰ KIẾN CÁC TÌNH HUỐNG LỤT, BÃO THIÊN TAI

VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ

Điều 12. Trên địa bàn tỉnh thường xảy ra các loại hình thiên tai như sau: Lốc xoáy, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bão (xảy ra cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm). Trên cơ sở thực tế, dự kiến các tình huống thiên tai để chủ động ứng phó như sau:

1. Tình huống thứ nhất (mức thấp: Xảy ra lốc xoáy): Lốc xoáy xảy ra ở một số xã: Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu); Bình Lộc, Suối Tre, Bảo Quang (Long Khánh); Long Đức, Tam An, Bàu Cạn (Long Thành); Đắk Lua, Nam Cát Tiên (Tân Phú); Xuân Đông, Long Giao, Sông Nhạn (Cẩm Mỹ). Thời điểm thường xảy ra lốc xoáy: Cuối mùa khô, đầu mùa mưa.
a) Trước khi xảy ra lốc xoáy: 

- Đối với chính quyền, đoàn thể các cấp:

+ Ban hành văn bản cảnh báo đề phòng lốc xoáy, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ động phòng tránh.

+ Rà soát các hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; đồng thời sắp xếp địa điểm di dời đối với trường hợp có thể bị sập nhà.

+ Tổ chức chặt tỉa cành, cây có nguy cơ đổ ngã.

+ Rà soát lực lượng, phương tiện giúp dân khi xảy ra lốc xoáy.

+ Rà soát các điểm cung cấp vật tư ở địa phương: Tôn, xà gồ, dây thép, đèn pin, nến… để cung ứng kịp thời khi có nhu cầu.
+ Phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình phổ biến kiến thức phòng, chống lốc xoáy, giông sét.

+ Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, xóm, ấp.

- Đối với người dân:

+ Chủ động chằng, chống nhà cửa như: Giằng tường, neo mái, đặt bao cát lên mái tôn; giằng, néo, hoặc chặt tỉa các cây trồng dễ đổ, ngã.
+ Theo dõi thường xuyên dự báo của các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Trong khi xảy ra lốc xoáy: 

- Đối với chính quyền, đoàn thể các cấp:

+ Huy động lực lượng: Quân sự, công an, xung kích của xóm, ấp giúp dân dựng lại nhà cửa, di dời đến nơi ở tạm.

+ Cứu trợ ngay cho các hộ gặp khó khăn, đối tượng chính sách, hộ nghèo.

- Đối với người dân:

+ Những hộ không bị thiệt hại sẵn sàng giúp đỡ, tương trợ người bị thiệt hại để tạm thời ổn định chỗ ở, lương thực, nước uống, ánh sáng.

+ Sắp xếp nơi ở tạm cho người bị sập nhà.
c) Sau khi xảy ra lốc xoáy: 

- Đối với chính quyền, đoàn thể các cấp:

+ Xác định cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ dân, hỗ trợ kịp thời theo mức quy định hiện hành.

+ Kiểm tra các điểm cung ứng vật tư, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, ép giá.

+ Tổ chức cứu trợ cho các hộ gặp khó khăn sau thiên tai, hộ nghèo, hộ chính sách.

+ Đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống, ứng phó.

- Đối với người dân:

+ Chủ động sửa chữa lại nhà cửa, ổn định sản xuất và cuộc sống sau khi xảy ra lốc xoáy.
+ Nâng cao ý thức phòng, tránh thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Tình huống thứ hai (mức trung bình: Xảy ra đồng thời ngập lụt, lũ quét trên diện rộng): Vào khoảng giữa mùa mưa hàng năm, do mưa to (bình quân khoảng 100mm/ngày), tập trung trong thời gian ngắn (khoảng 2 - 3 ngày), xảy ra lũ quét tại một số khu vực: Ấp Đồng, ấp Miễu, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa; Xuân Định (Xuân Lộc); xã Lộ 25 (Thống Nhất). Ngập lụt xảy ra ở một số nơi: Xã Đắk Lua, Nam Cát Tiên, Núi Tượng, Tà Lài (huyện Tân Phú); Thanh Sơn, Phú Hòa (huyện Định Quán); Tân An, Phú Lý, Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu). 
a) Trước khi xảy ra lũ quét, ngập lụt: 

- Đối với chính quyền, đoàn thể các cấp:

+ Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, mực nước các sông, suối, hồ chứa nước. Đối với các hồ chứa nước, điều tiết nước hợp lý, theo quy trình đã được duyệt; theo dõi tình hình xả lũ ở các hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn sông Đồng Nai, sông La Ngà.
+ Ban hành văn bản cảnh báo đề phòng lũ quét, ngập lụt, yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ động phòng tránh.

+ Rà soát số hộ nằm ven sông, suối, vùng trũng, thấp thường bị lũ quét, ngập lụt, liệt kê số lượng: Người già, trẻ em, phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ mang thai) cần di dời, bố trí địa điểm di dời đến nơi an toàn. Kiên quyết di dời các hộ trong vùng ngập sâu, nguy hiểm, đối với những trường hợp cố tình không di dời, phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.
+ Rà soát lực lượng thường trực của địa phương (huyện, xã, ấp), lực lượng cần chi viện của cấp trên; số lượng, loại phương tiện, địa chỉ liên hệ để giúp dân di dời. Rà soát các phương án hiệp đồng tác chiến các lực lượng cần huy động khi xảy ra thiên tai.

+ Rà soát các tuyến đường giao thông thường bị ngập lụt, lực lượng, phương tiện xử lý, thiết bị cảnh báo khi có ách tắc giao thông.

+ Rà soát các điểm cung cấp lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, ánh sáng (đèn pin, nến),… ở địa phương để cung ứng kịp thời khi có nhu cầu.

+ Phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn như: Trị An, Srok Phu Miêng (Bình Phước), Phước Hòa, (Bình Dương)…, Đề nghị điều tiết hồ chứa đảm bảo có dung tích phòng lũ, khi xả lũ tránh thời điểm triều cường để hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

+ Phối hợp với đài phát thanh, truyền hình phổ biến kiến thức phòng, chống ngập lụt, lũ quét. Thông tin kịp thời các bản tin cảnh báo mưa, lũ.
+ Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, xóm, ấp.

- Đối với người dân:

+ Chủ động dự phòng lương thực từ 03 đến 05 ngày, nước uống, thuốc chữa bệnh, phương tiện vận chuyển như: Xuồng, thuyền.
+ Đối với vùng thường ngập sâu, chấp hành lệnh di dời của cơ quan chức năng, chủ động di dời người và tài sản đến khu vực an toàn. Đối với vùng ngập nông, kê cao tài sản hoặc làm gác gỗ, tôn cao nền nhà.
+ Theo dõi thường xuyên dự báo của các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, mực nước sông, suối.

+ Chủ động thu hoạch lúa, màu, thủy sản để tránh thiệt hại.

b) Trong khi xảy ra ngập lụt, lũ quét: 

- Đối với chính quyền, đoàn thể các cấp:

+ Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong ngày, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, tham mưu chỉ đạo kịp thời xử lý tình huống.
+ Triển khai ngay các lực lượng: Quân sự, công an, xung kích của huyện, xã, xóm, ấp sử dụng xuồng, ca nô, ô tô, máy kéo… di dời người dân đến nơi an toàn. Triển khai phương án chống trộm cắp, cướp giật ở khu vực đã được di dời.
+ Xử lý các tuyến đường giao thông thường bị ngập lụt, triển khai lực lượng, phương tiện xử lý khi có ách tắc giao thông.

+ Kiểm tra, xử lý kịp thời sự cố ở các hồ chứa nước, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du.

+ Triển khai phương án cúp điện ở khu vực không bảo đảm an toàn.

+ Cứu trợ ngay lương thực, thực phẩm cần thiết: Gạo, mì tôm, nước uống, thuốc chữa bệnh cho các hộ dân.

+ Chỉ đạo dừng ngay các phương tiện giao thông thủy không bảo đảm an toàn.

+ Tổng hợp báo cáo hàng ngày diễn biến tình hình thiên tai, công tác triển khai ứng phó về cấp trên.

- Đối với người dân:

+ Tham gia di dời phụ nữ, người già, trẻ em đến nơi an toàn.
+ Chủ động bảo vệ tài sản, tính mạng.

+ Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, chủ động phòng, tránh điện giật do ngập nước.
+ Tham gia công tác hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn theo phương châm “Lá lành đùm lá rách”.

+ Chủ động dừng hoạt động các phương tiện đò, phà trên sông.

d) Sau khi xảy ra ngập lụt, lũ quét: 

- Đối với chính quyền, đoàn thể:

+ Xác định cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ dân, hỗ trợ kịp thời theo các mức đã được quy định.

+ Xử lý ô nhiễm môi trường, nguồn nước; phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

+ Kiểm tra các điểm cung ứng vật tư, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, ép giá.

+ Tổ chức cứu trợ cho các hộ gặp khó khăn sau thiên tai, hộ nghèo, hộ chính sách.

+ Tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên về tình hình mưa lũ, thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

+ Đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống, ứng phó.

- Đối với người dân:

+ Chủ động vệ sinh nhà cửa, tham gia xử lý môi trường; phòng, chống dịch bệnh; ổn định sản xuất và cuộc sống sau thiên tai.

+ Tham gia công tác hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn theo phương châm “Lá lành đùm lá rách”.

+ Tham gia tuyên tuyền nâng cao ý thức phòng, tránh thiệt hại do ngập lụt, lũ quét gây ra.

3. Tình huống thứ ba (mức cao: Xuất hiện đồng thời các tình huống bão, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất): Vào khoảng tháng 10, 11 hàng năm, dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thời điểm này các hồ chứa đều đã đầy nước, mực nước các sông, suối đang ở mức cao. Dự báo bão sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời sẽ có mưa to đến rất to, khả năng xảy ra các tình huống gió lớn gây tốc mái, đổ nhà, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

a) Trước khi xảy ra bão: 

- Đối với chính quyền, đoàn thể các cấp:

+ Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, mực nước các sông, suối, hồ chứa nước. Đối với các hồ chứa nước, điều tiết nước hợp lý, chủ động dự phòng dung tích đón lũ.

+ Ban hành công điện cảnh báo đề phòng gió bão, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất yêu cầu các tổ chức, cá nhân chủ động phòng tránh.

+ Cử cán bộ xuống địa bàn để kiểm tra, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó với bão.

+ Rà soát các hộ có nhà kiên cố, bán kiên cố, nhà tạm; đồng thời sắp xếp địa điểm di dời đối với trường hợp có thể bị sập nhà.

+ Rà soát số hộ nằm ven sông, suối, vùng trũng, thấp thường bị lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, liệt kê số lượng: Người già, trẻ em, phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ mang thai) cần di dời, bố trí địa điểm di dời đến nơi an toàn. Kiên quyết di dời các hộ trong vùng ngập sâu, nguy hiểm do sạt lở đất. Đối với các hộ dân không chấp hành, phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.
+ Rà soát các phương tiện nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên sông, hồ, yêu cầu dừng hoạt động, tìm nơi trú ẩn an toàn khi bão ảnh hưởng sắp đổ bộ.

+ Rà soát lực lượng thường trực của địa phương (tỉnh, huyện, xã, ấp), lực lượng cần chi viện của các lực lượng quân đội, Công an của Trung ương đứng chân trên địa bàn; thống kế số lượng, loại phương tiện, địa chỉ liên hệ. Rà soát các phương án hiệp đồng tác chiến các lực lượng cần huy động khi xảy ra thiên tai.

+ Phối hợp với các lực lượng vũ trang của các tỉnh lân cận: Lâm Đồng, Bình Dương, TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, lực lượng của quân khu để đề nghị chi viện khi cần thiết.

+ Rà soát các tuyến đường giao thông thường bị ngập lụt, lực lượng, phương tiện xử lý khi có ách tắc giao thông.

+ Rà soát các điểm cung cấp lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh, ánh sáng (đèn pin, nến),… ở địa phương, để cung ứng kịp thời khi có nhu cầu.

+ Kiểm tra và tổ chức chặt tỉa cành, cây có nguy cơ đổ ngã trong khu dân cư, đô thị và các tuyến đường giao thông.

+ Phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện, thủy lợi ở thượng nguồn như: Trị An, Srok Phu Miêng (Bình Phước), Phước Hòa, (Bình Dương)…, đề nghị các đơn vị triển khai phương án phòng chống lũ cho vùng hạ du.

+ Phối hợp với Đài Phát thanh, Truyền hình phổ biến kiến thức phòng, chống ngập lụt lũ quét. Thông tin kịp thời các bản tin diễn biến bão.
+ Tuyên truyền, cảnh báo thường xuyên qua hệ thống loa truyền thanh của các xã, xóm, ấp.

- Đối với người dân:

+ Theo dõi diễn biến bão, lũ, chỉ đạo của chính quyền địa phương qua Đài PTTH tỉnh, Đài Truyền thanh huyện, xã.

+ Chủ động dự phòng lương thực trong 02 tuần, nước uống, thuốc chữa bệnh, phương tiện vận chuyển như: Xuồng, thuyền.

- Chủ động chằng, chống nhà cửa như: Giằng tường, neo mái, đặt bao cát lên mái tôn; giằng, neo, hoặc chặt tỉa các cây trồng dễ đổ, ngã.

- Đối với khu vực thường bị ngập sâu, lũ quét, chấp hành lệnh di dời của cơ quan chức năng, chủ động di dời người và tài sản đến khu vực an toàn. Đối với vùng ngập nông, kê cao tài sản hoặc làm gác gỗ, tôn nền nhà.

+ Theo dõi thường xuyên dự báo của các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, mực nước sông, suối.

+ Chủ động thu hoạch lúa, màu, thủy sản để tránh thiệt hại.

b) Trong khi xảy ra bão: 

- Đối với chính quyền, đoàn thể các cấp:

+ Tổ chức trực ban 24/24h, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, tham mưu chỉ đạo kịp thời xử lý tình huống.

+ Triển khai ngay các lực lượng: Quân sự, công an, xung kích của huyện, xã, xóm, ấp giúp người dân đối phó với bão, thu xếp chỗ ở tạm cho các hộ bị sập nhà; tiếp tục di dời các hộ trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

+ Triển khai phương án chống trộm cắp, cướp giật ở khu vực đã được di dời.

+ Xử lý các tuyến đường giao thông thường bị ngập lụt, triển khai lực lượng, phương tiện xử lý khi có ách tắc giao thông.

+ Cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn tính mạng.

+ Kiểm tra, xử lý kịp thời sự cố ở các hồ chứa nước, bảo đảm không xảy ra tình trạng mất an toàn công trình.

+ Triển khai phương án cúp điện ở khu vực không bảo đảm an toàn do ngập nước.

+ Cứu trợ ngay lương thực, thực phẩm cần thiết: Gạo, mì tôm, nước uống, thuốc chữa bệnh cho các hộ dân.

+ Chỉ đạo dừng ngay hoạt động của các phương tiện giao thông thủy không bảo đảm an toàn.

+ Tổng hợp báo cáo hàng ngày diễn biến tình hình bão, lũ, lụt, công tác triển khai ứng phó về cấp trên.

- Đối với người dân:

+ Tham gia di dời phụ nữ, người già, trẻ em đến nơi an toàn.

+ Chủ động bảo vệ tài sản, tính mạng.

+ Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, chủ động phòng, tránh điện giật do ngập nước.

+ Tham gia công tác hỗ trợ, cứu giúp người bị nạn theo phương châm “Lá lành đùm lá rách”.

+ Chủ động dừng hoạt động các phương tiện đò, phà trên sông, hồ; di chuyển các phương tiện hoạt động, đánh bắt thủy sản đến nơi neo đậu an toàn.

c) Sau khi xảy ra bão:
- Đối với chính quyền, đoàn thể:

+ Xác định cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ dân, hỗ trợ kịp thời theo các mức đã được quy định.

+ Xử lý ô nhiễm môi trường, nguồn nước; phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.

+ Kiểm tra các điểm cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu, vật tư, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, ép giá.

+ Tổ chức cứu trợ cho các hộ gặp khó khăn sau thiên tai, hộ nghèo, hộ chính sách; tổ chức vận động người dân quyên góp tiền, hàng hóa cứu trợ đồng bào bị thiên tai.

+ Tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên về tình hình mưa lũ, thiệt hại và công tác ứng phó, khắc phục hậu quả.

+ Đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống, ứng phó với bão.

- Đối với người dân:

+ Chủ động vệ sinh nhà cửa, tham gia xử lý môi trường; phòng, chống dịch bệnh; ổn định sản xuất và cuộc sống sau thiên tai.

+ Tham gia công tác hỗ trợ, cứu giúp người bị thiệt hại do thiên tai gây ra theo phương châm “Lá lành đùm lá rách”.

+ Tham gia tuyên tuyền nâng cao ý thức phòng, tránh thiệt hại do ngập lụt, lũ quét gây ra.

Phần V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp căn cứ phương án này xây dựng phương án chi tiết về phòng, chống, ứng phó khi xảy ra thiên tai ở từng ngành, địa phương, đơn vị. Trong phương án phải cụ thể hóa:

1. Xác định cơ quan thường trực, văn phòng thường trực, lực lượng thường trực.
2. Công tác tổ chức, chỉ huy, huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn; xác định lực lượng hiện có của địa phương và khả năng cần phải chi viện.

3. Về phương tiện: Xác định số lượng các loại phương tiện hiện có, tình trạng hoạt động, đơn vị quản lý, để phục vụ công tác di dời người và tài sản trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai; rà soát, thống kê các phương tiện khắc phục sự cố về giao thông như: Cần cẩu, cưa máy… nhu cầu cần huy động thêm phương tiện, thiết bị; kế hoạch mua sắm bổ sung phương tiện cần thiết.

4. Xác định các khu vực trọng điểm thường xảy ra ngập lụt, lũ quét, lốc xoáy, sạt lở đất.

5. Xác định điểm tập kết an toàn cho người (vị trí, quy mô, số lượng người) đối với từng loại hình thiên tai, gồm: Bão, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

6. Xác định số lượng, phương thức và nguồn dự trữ, cung cấp các loại hàng hoá như: Lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nước uống, ánh sáng khi xảy ra thiên tai.

7. Xây dựng các tình huống nguy hiểm theo từng mức độ khác nhau (từ thấp, trung bình đến cao) khi xảy ra thiên tai, trong đó phải xác định được: Phạm vi, số người bị ảnh hưởng, phương án phòng chống thiên tai, phương thức di dời… ứng với các mức độ; lực lượng, phương tiện, thiết bị cần huy động tương ứng với các tình huống dự kiến.
Điều 14. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy PCLB và TKCN của ngành, địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. Các thành viên Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và địa bàn phụ trách.

Điều 15. Mọi tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND và Trưởng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp trong việc điều động lực lượng, phương tiện tham gia công tác PCLB và TKCN trên địa bàn tỉnh.

Điều 16. Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp, các ngành thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Trong quá trình thực hiện phương án này, nếu có nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kiến nghị kịp thời bằng văn bản gửi Thường trực Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, để điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh phương án này cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phương án này được phổ biến đến tận phường, xã, thị trấn và thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trong tỉnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT. CHỦ TỊCH

                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
  Trần Văn Vĩnh
Phụ lục I
Số người, số hộ dân dự kiến di dời, sơ tán

(Kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Địa phương
	 Số phường, xã, thị trấn (có dân cần di dời, 
sơ tán)
	Số hộ cần di dời, sơ tán
	Số người cần di dời, sơ tán

	1
	Thành phố Biên Hòa
	25
	14.852
	66.625

	2
	Thị xã Long Khánh
	11
	156
	475

	3
	Huyện Long Thành
	07
	538
	2.152

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	12
	838
	3.352

	5
	Huyện Trảng Bom
	05
	40
	200

	6
	Huyện Thống Nhất
	03
	74
	370

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	07
	2.858
	14.140

	8
	Huyện Xuân Lộc
	15
	5.949
	36.002

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	04
	225
	1.000

	10
	Huyện Tân Phú
	05
	646
	2.534

	11
	Huyện Định Quán
	06
	300
	1.500

	Toàn tỉnh
	100
	26.476
	128.350


Phụ lục II
Các khu vực xung yếu cần ứng cứu và vị trí an toàn để di dời, sơ tán trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

(Kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

	STT
	Địa phương
	 Số khu vực 
xung yếu cần 
ứng cứu, di dời
	Số vị trí
an toàn để di dời, sơ tán

	1
	TP. Biên Hòa
	83
	84

	2
	Thị xã Long Khánh
	25
	33

	3
	Huyện Long Thành
	13
	14

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	17
	25

	5
	Huyện Trảng Bom
	11
	22

	6
	Huyện Thống Nhất
	06
	12

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	10
	21

	8
	Huyện Xuân Lộc
	10
	19

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	06
	11

	10
	Huyện Tân Phú
	10
	07

	11
	Huyện Định Quán
	07
	11

	Toàn tỉnh
	198
	259


Các khu vực xung yếu, trọng điểm và vị trí an toàn, kiên cố để di dời tại các huyện, thị xã, thành phố cụ thể như sau:

1. Thành phố Biên Hòa:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 83 vị trí.

· Xã Hiệp Hòa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 05 điểm (gồm: Khóm Bình Xương, Bình Tự ấp Nhứt Hòa; khóm Bình Quan, Long Quới ấp Tam Hòa; ấp Nhị Hòa).

· Xã Hóa An: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu vực ven sông ấp Đồng Nai, ấp Bình Hóa, ấp Cầu Hang).

· Xã Tân Hạnh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Các ấp ven sông Đồng Nai: Ấp 1, 2, 4).

· Xã Phước Tân: Số điểm cần ứng cứu, di dời 06 điểm (gồm: Ấp Tân Lập, Tân Cang, Vườn Dừa, Hương Phước, ấp Đồng, ấp Miễu).

· Xã Long Hưng: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu đình ấp An Xuân, khu 1 ấp Phước Hội).

· Xã An Hòa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Khu vực cầu Ván tổ 15, 16, 18 và xóm Chài tổ 2, 3 ấp 1; xóm Cau tổ 1, 2, 3 ấp 2; Công ty: Đồng Phú, Mai Dương, cơ sở hàn khí đá ấp 3; cầu Quan tổ 1, 2 ấp 4).

· Xã Tam Phước: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu vực đồng Gò Cát, xóm Đăng, Gò Trọc ấp Long Khánh 1, 2 và suối Bà Bóng).

· Phường Tân Vạn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu vực các hộ ven sông khu phố 2, 4).

· Phường Bửu Hòa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu vực ven sông khu phố 1, khu phố 5).

· Phường Bửu Long: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Các ấp ven sông Đồng Nai ấp 1, 3, 4, 5).

· Phường Quyết Thắng: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Các hộ ven sông Đồng Nai thuộc khu phố 2, 3).

· Phường Long Bình Tân: Số điểm cần ứng cứu, di dời 05 điểm (gồm: Khu phố Thái Hòa, Bình Dương, KP 1, 2, Long Điềm).

· Phường Thống Nhất: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Ven sông, khu phố 1, 4, 6, 7).

· Phường Tân Mai: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ven sông thuộc khu phố 6, 4).

· Phường An Bình: Số điểm cần ứng cứu, di dời 06 điểm (gồm: Ven sông thuộc khu phố 1, 2, 6, 8, 9, 10).

· Phường Tân Phong: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu vực ven suối Săn Máu: Đoạn từ cầu Tân Hiệp đến suối Bàu Hang, từ cầu Đúc đến Bệnh viện Tâm Thần, từ cầu Đồng Khởi đến Bệnh viện Lao).

· Phường Tân Tiến: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Khu vực ven suối Săn Máu: Khu phố 1, 2, 5, 6).

· Phường Trảng Dài: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Cầu Xóm Mai, cầu Đồng Khởi đến Đơn vị Pháo 26, khu phố 4).

· Phường Hố Nai: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ven suối Săn Máu).

· Phường Long Bình: Số điểm cần ứng cứu, di dời 05 điểm (gồm: Khu phố 4, 5, 6, 7, 8).

· Phường Bình Đa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu phố 2, 3).

· Phường Thanh Bình: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu phố 1, 3).

· Phường Tam Hiệp: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Khu phố 2, 3, 4, 5).

· Phường Quang Vinh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu phố 2, 3, 4).

· Phường Trung Dũng: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu phố 3, 4, 5).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 84 vị trí
· Xã Hiệp Hòa: Số vị trí an toàn, kiên cố 07 vị trí (gồm: Trường: Tiểu học Hiệp Hòa, cấp 3 Nam Hà, đình: Bình Tự, Hòa Quới, Tân Mỹ; chùa: Cao Đài, Chúc Thọ).

· Xã Hóa An: Số vị trí an toàn, kiên cố 06 vị trí (gồm: UBND xã, chùa: Phước Kiến, Hiển Lâm Sơn Tự, Tân Quang, Trường Tiểu học Hóa An, cấp 2 Tân An).

· Xã Tân Hạnh: Số vị trí an toàn, kiên cố 05 vị trí (gồm: Mỏ đá Đồng Tân, Chùa phật (ấp 3), Trường Tiểu học Tân Hạnh, UBND: xã Thái Hòa, xã Tân Bình (tỉnh Bình Dương)).

· Xã Phước Tân: Số vị trí an toàn, kiên cố 06 vị trí (gồm: Trường Tiểu học Tân Cang, Phước Tân; Văn phòng ấp Tân Cang, Vườn Dừa, Hương Phước; Đình Thần).

· Xã Long Hưng: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: Chùa Long Bửu).

· Xã An Hòa: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Nhà Văn hóa ấp 1, 2, 3, 4).

· Xã Tam Phước: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: Khu bò sữa Long Thành).

· Phường Tân Vạn: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trạm y tế phường, chùa Vạn Linh Tự).

· Phường Bửu Hòa: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Trường cấp 2 Ngô Gia Tự, chùa Quan âm Tu viện, Nhà hát Bửu Hòa).

· Phường Bửu Long: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Chùa: Long Sơn Thạch Động, UBND phường, Khu Du lịch Bửu Long).

· Phường Quyết Thắng: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường Mẫu giáo Thánh Tâm, Nhà trẻ Hoa Mai).

· Phường Long Bình Tân: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Nhà văn hóa phường, đình Bình Dương, trường cấp 2, các gò đồi cao).

· Phường Thống Nhất: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, Trường Tiểu học Thống Nhất B, Hợp tác xã Gò Me).

· Phường Tân Mai: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Nhà thờ Tân Mai, UBND phường, Trường Lê Lợi).

· Phường An Bình: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Trường: Lê Thị Vân, Mẫu giáo An Bình, cấp 1 An Bình, Công ty đường Biên Hòa).

· Phường Tân Phong: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Trường: Phan Chu Trinh, Tân Phong; chùa Đức Quang, Nhà thờ Thái Thiệp).

· Phường Tân Tiến: Số vị trí an toàn, kiên cố 05 vị trí (gồm: Sân Tòa án nhân dân TP Biên Hòa, Trường Lương Thế Vinh, chợ khu phố 6, UBND phường, đền Trương Công Định).

· Phường Trảng Dài: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, trường: Tiểu học, cao đẳng).

· Phường Hố Nai: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Giáo xứ Bắc Hải, Trường Lê Hồng Phong).

· Phường Long Bình: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND phường, Văn phòng Khu phố 3).

· Phường Bình Đa: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Bến xe khách, Trường TH Kinh tế Đồng Nai).

· Phường Thanh Bình: Số vị trí an toàn, kiên cố  02 vị trí (gồm: Nhà hàng Long Biên, Trung tâm Răng hàm mặt tỉnh).

· Phường Tam Hiệp: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Nhà văn hóa phường, Trường THCS Tam Hiệp, Nhà thờ Bùi Vĩnh).

· Phường Quang Vinh: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, Trường Tiểu học Quang Vinh, Trung tâm Giới thiệu việc làm).

· Phường Trung Dũng: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Quảng trường tỉnh, Trường: Trịnh Hoài Đức, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền).

2. Thị xã Long Khánh:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 25 vị trí
· Xã Xuân Lập: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu vực suối Mủ, ấp Trung Tâm).

· Xã Hàng Gòn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Tổ 6, tổ 18 ấp Tân Phong; tổ 15 ấp Đồi Rìu).

· Xã Xuân Tân: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu Bàu Tra, ấp Nông Doành).

· Xã Bàu Sen: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Tổ 5, tổ 6 ấp Bàu Sen).

· Xã Bảo Vinh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu dân cư tổ 11A, tổ 11C ấp Bảo Vinh).

· Xã Bình Lộc: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Tổ 7, ấp 2; tổ 8, tổ 10 ấp 1).

· Xã Suối Tre: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu Cua Heo, ấp Núi Tung).

· Xã Bảo Quang: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp Lát Chiếu, ấp 18 Gia Đình).

· Xã Bàu Trâm: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Tổ 12, ấp Bàu Trâm).

· Phường Xuân Trung: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Tổ 8A, Khu phố 2).

· Phường Xuân Hòa: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Tổ 7, tổ 8, Khu phố 2).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 33 vị trí
· Xã Xuân Lập: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Xã Hàng Gòn: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Xã Xuân Tân: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Xã Bàu Sen: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Xã Bảo Vinh: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Xã Bình Lộc: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Xã Suối Tre: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Xã Bảo Quang: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Xã Bàu Trâm: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã, các trường học trên địa bàn).

· Phường Xuân Trung: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, Trạm y tế phường, các trường học trên địa bàn).

· Phường Xuân Hòa: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND phường, Trạm y tế phường, các trường học trên địa bàn).

3. Huyện Long Thành:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 13 vị trí
· Xã Cẩm Đường: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Suối Quýt). 

· Xã Bàu Cạn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp 7).

· Xã Lộc An: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Các ấp: Thanh Bình, Bình Lâm, Hàng Gòn).

· Xã Phước Thái: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp 1A).

· Xã Phước Bình: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp 1 và ấp 2).

· Xã Tam An: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp 1 và ấp 6).

· Thị trấn Long Thành: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Khu Phước Long, khu Phước Thuận, khu Cầu Xéo).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 14 vị trí
· Xã Cẩm Đường: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: Nhà Quản lý hồ Cầu Mới tuyến V).
· Xã Bàu Cạn: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường Tiểu học ấp 8, Nhà thờ ấp 8).
· Xã Lộc An: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường Tiểu học Lộc An, UBND xã).
· Xã Phước Thái: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: UBND xã).
· Xã Phước Bình: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường Mẫu giáo ấp 1, đình Phước Bình).
· Xã Tam An: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Trường Tiểu học Tam An, Trạm y tế xã, UBND xã).
· Thị trấn Long Thành: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND thị trấn, Trường Trung học cơ sở Long Thành, Trường Tiểu học Lộc An).
4. Huyện Nhơn Trạch:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 17 vị trí.

· Xã Hiệp Phước: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp 4, 5). 

· Xã Phước Thiền: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Bến Cam).

· Xã Long Thọ: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực suối Cạn - ấp 4).

· Xã Phước An: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Xóm Mới - ấp Bà Trường).

· Xã Phước Khánh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Ấp 1, 2, 3).

· Xã Phú Đông: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Phú Tân).

· Xã Đại Phước: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Xóm Giềng nước Chòm Dầu - ấp Phước Lý).

· Xã Phú Hữu: Số điểm cần ứng cứu, di dời 03 điểm (gồm: Ấp Cát Lái, Phước Lương, Rạch Bảy).

· Xã Long Tân: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Tân Tường).

· Xã Phú Hội: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông Đồng Môn).

· Xã Vĩnh Thanh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven rạch Ông Kèo).

· Xã Phú Thạnh: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông Đồng Nai và sông Đồng Môn).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 25 vị trí
- Xã Hiệp Phước: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: UBND xã Hiệp Phước - ấp 3, trường THCS, Trung tâm Văn hóa xã).

- Xã Phước Thiền: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Sân vận động xã - ấp Trầu, trường THPT, UBND xã - ấp Bến Sắn).

- Xã Long Thọ: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường tiểu học - ấp 4).

- Xã Phước An: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: UBND xã - ấp Bà Trường).

- Xã Phước Khánh: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: UBND xã, trường tiểu học, trường mẫu giáo, Khu dân cư Phước Khánh).

- Xã Phú Đông: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: Trường tiểu học - ấp Thị Cầu).

- Xã Đại Phước: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường tiểu học, Khu tái định cư - ấp Phước Lý).

- Xã Phú Hữu: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường tiểu học - ấp Cát Lái).

- Xã Long Tân: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường tiểu học - ấp Long Hiệu).

- Xã Phú Hội: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: UBND xã).

- Xã Vĩnh Thanh: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường tiểu học, UBND xã).

- Xã Phú Thạnh: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã).

5. Huyện Cẩm Mỹ:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 06 điểm
- Xã Sông Ray: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Tuyến đường 765 tại ấp 2, ấp 3; tuyến đường 764 khu vực ấp 7 thường xuyên xảy ra ngập úng, lũ quét khi có mưa lớn). 

- Xã Xuân Đông: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Tuyến đường 764: Đoạn từ chợ Suối Nhát hướng về ấp La Hoa).

- Xã Sông Nhạn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Khu vực ấp 6; khu vực Suối Sấu, thường xảy ra ngập úng, lũ quét khi mưa lớn).

- Xã Long Giao: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Vết nứt tại ấp Suối Râm).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 11 vị trí
- Xã Sông Ray: Số vị trí an toàn, kiên cố 04 vị trí (gồm: Đối với khu vực ấp 2, ấp 3, xã Sông Ray sẽ sơ tán dân đến các điểm sau: Trụ sở ấp 3 và Trường Tiểu học Trương Định, sức chứa khoảng 1.000 người và tài sản; đối với khu vực ấp 7, xã Sông Ray sẽ sơ tán đến trụ sở ấp 7 và Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương với sức chứa khoảng 500 người).

- Xã Xuân Đông: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Đối với các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường 764 chợ Suối Nhát đi ấp La Hoa sẽ tập kết dân đến UBND xã, trường THCS Ngô Quyền, Trạm y tế với sức chứa khoảng 10.000 người và tài sản).  

- Xã Sông Nhạn: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Đối với hộ dân sinh sống tại ấp 6, xã Sông Nhạn sẽ sơ tán hộ dân đến Giáo xứ Xuân Nhạn với sức chứa khoảng 1.000 người; đối với hộ sinh sống ven suối Sấu, ấp 3, xã Sông Nhạn sẽ sơ tán dân đến Trường Tiểu học Quang Trung tại ấp 3, xã Sông Nhạn với sức chứa khoảng 300 người).

- Xã Long Giao: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Đối với người dân sinh tại ấp Suối Râm, xã Long Giao sẽ sơ tán dân đến Trường Tiểu học Long Giao, UBND xã Long Giao với sức chứa khoảng 1.000 người).

6. Huyện Xuân Lộc:

Các xã thường xảy ra ngập lụt là: Xuân Hưng, Lang Minh, Suối Cát, Xuân Thọ, Suối Cao, Xuân Bắc. Mỗi xã khoảng 10 hộ phải di dời. Khu vực an toàn di dời đến là các trường THCS, trụ sở UBND xã, Trạm y tế xã.

Các xã thường xảy ra lốc xoáy là: Xã Xuân Thành, Xuân Bắc, Xuân Thọ, Suối Cát, Xuân Phú. Mỗi xã có khoảng 07 đến 08 hộ thường bị tốc mái. Khu vực an toàn, kiên cố sẽ di dời khi xảy ra gió bão là các trường THCS, trụ sở UBND xã, Trạm y tế xã.

7. Huyện Thống Nhất:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 06 vị trí

· Xã Bàu Hàm 2: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Các hộ dân sống gần Suối Mủ). 

· Xã Gia Kiệm: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực gần sông Gia Rung).

· Xã Lộ 25: Số điểm cần ứng cứu, di dời 04 điểm (gồm: Khu vực ấp 1, 2, 3, 6).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 12 vị trí
· Xã Bàu Hàm 2: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Trường học, Trạm y tế xã, UBND xã).

· Xã Gia Kiệm: Số vị trí an toàn, kiên cố 03 vị trí (gồm: Trường học, Trạm y tế xã, UBND xã).

· Xã Lộ 25: Số vị trí an toàn, kiên cố 06 vị trí (gồm: Các Trường học: Ông Việt - ấp 4, Trung học Hoàng Văn Thụ - ấp 2 , Trung học cơ sở Lý Tự Trọng - ấp 3, Trạm y tế xã, UBND xã, Đình ấp 6).

8. Huyện Trảng Bom:

Các xã thường xảy ra ngập lụt là các xã: Đồi 61, An Viễn, Giang Điền, Sông Thao. Mỗi xã khoảng 10 hộ phải di dời. Khu vực an toàn di dời đến là các trường THCS, trụ sở UBND xã, Trạm y tế xã.

Các xã thường xảy ra lốc xoáy là: Xã Đồi 61, thị trấn Trảng Bom. Mỗi xã có khoảng 05 đến 06 hộ thường bị tốc mái khi xảy ra lốc xoáy. Khu vực an toàn, kiên cố sẽ di dời khi xảy ra gió bão là các trường THCS, trụ sở UBND xã, Trạm y tế xã.

9. Huyện Vĩnh Cửu:

Các xã thường xảy ra lốc xoáy là: Bình Hòa, Tân Bình, thị trấn Vĩnh An, Tân An, Vĩnh Tân, Thiện Tân, Trị An. Mỗi xã có từ 05 đến 06 hộ bị tốc mái. Khu vực an toàn, kiên cố sẽ di dời khi xảy ra gió bão là các trường THCS, trụ sở UBND xã, Trạm y tế xã.

Xã thường xảy ra ngập lụt là: Phú Lý, có khoảng 300 hộ, mức ngập khoảng 50 - 60cm, thời gian ngập khoảng từ 20 đến 24 giờ. Biện pháp phòng tránh là di dời tại chỗ đến UBND xã, Trạm y tế xã, người dân chủ động kê cao tài sản để tránh bị ngập.

Các xã thường xảy ra sạt lở đất và ảnh hưởng đến người dân là: Tân An (13 hộ), Hiếu Liêm (10 hộ), Phú Lý (14 hộ). Biện pháp phòng, tránh là di dời các hộ vào khu tái định cư để đảm bảo an toàn.
10. Huyện Tân Phú:

a) Các khu vực trọng điểm của huyện khi xảy ra ngập lụt cần phải di dời dân đến nơi an toàn gồm: 10 vị trí
- Xã Đắk Lua: Điểm ấp 6 (18 hộ dân, 100 khẩu); điểm ấp 2 (12 hộ dân, 60 khẩu); điểm ấp 4 (100 hộ dân, 500 khẩu); điểm ấp 11 (80 hộ dân, 400 khẩu).

- Xã Nam Cát Tiên: Điểm ấp 4 (76 hộ dân, 243 khẩu); điểm ấp 8 (184 hộ, 516 khẩu).

- Xã Núi Tượng: Điểm ấp 6A (70 hộ, 265 khẩu); điểm ấp 6B (80 hộ, 357 khẩu).

- Xã Phú Thịnh: Điểm ấp 3 (15 hộ, 50 khẩu).

- Xã Phú Điền: Điểm ấp 4 (11 hộ, 43 khẩu).

b) Xác định điểm tập kết an toàn cho người và tài sản: 07 vị trí
- Xã Đắk Lua: Điểm tập kết để di dời các hộ dân ấp 6, ấp 2 là Khu vực Bến đá đồi ấp 2; điểm tập kết di dời các hộ dân ấp 4 là khu vực khu tái định cư ấp 4; điểm tập kết di dời các hộ dân ấp 11 là khu vực UBND xã cũ.

- Xã Nam Cát Tiên: Điểm tập kết di dời các hộ dân ấp 4 là khu vực chợ, trường học cấp 1, cấp 2 của xã; điểm tập kết di dời các hộ dân ấp 8 (khu vực đồi tượng khoảng 90 hộ, 94 hộ còn lại di dời lên khu vực đồi Z1 ấp 5.

11. Huyện Định Quán:

a) Các khu vực xung yếu, trọng điểm cần ứng cứu, di dời dân: 07 vị trí
- Xã Phú Cường: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Ấp Bến Nôm 2). 

- Xã Thanh Sơn: Số điểm cần ứng cứu, di dời 02 điểm (gồm: Ấp 6, 8).

- Xã Ngọc Định: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông).

- Xã Phú Ngọc: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông).

- Xã La Ngà: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Khu vực ven sông, hồ).

- Thị trấn Định Quán: Số điểm cần ứng cứu, di dời 01 điểm (gồm: Cánh đồng Phú Hiệp).

b) Các vị trí an toàn, kiên cố để đưa người dân di dời, sơ tán đến tạm cư: 11 vị trí
- Xã Phú Cường: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường học).

- Xã Thanh Sơn: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường học).

- Xã Ngọc Định: Số vị trí an toàn, kiên cố 01 vị trí (gồm: UBND xã).

- Xã Phú Ngọc: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, trường học).

- Xã La Ngà: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: UBND xã, Trạm y tế xã).

- Thị trấn Định Quán: Số vị trí an toàn, kiên cố 02 vị trí (gồm: Trường học, bệnh viện huyện)./.
Phụ lục III
Lực lượng dự kiến huy động

(Kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	TT
	Lực lượng
	Tỉnh 
	 Cấp huyện
	Cấp xã
	Cộng

	1
	Quân sự
	317
	300
	2.290
	2.907

	2
	Công an
	122
	393
	
	515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

	3
	Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy
	32
	159
	
	191

	4
	Dân quân
	2.470
	
	23.072
	25.542

	5
	Lực lượng dự bị động viên
	1.300
	1.210
	
	2.510

	6
	Lực lượng quân sự hiệp đồng
	1.847
	
	
	1.847

	7
	Y tế
	330
	
	
	330

	a
	Các đội cấp cứu lưu động (23 đội)
	
	
	
	115

	b
	Các đội chống dịch cơ động (23 đội)
	
	
	
	115

	c
	Các lực lượng khác trong ngành
	
	
	
	100

	Tổng các lực lượng
	6.418
	2.340
	25.362
	34.120


Phụ lục IV

Phương tiện, trang thiết bị dự kiến huy động
(Kèm theo Quyết định số 1561/QĐ-UBND

ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


1. Phương tiện, trang thiết bị:
	STT
	Danh mục phương tiện, trang thiết bị
	ĐVT
	Sở, ngành, đơn vị
	Huyện, thị xã, thành phố
	Cộng

	1
	Xe tải các loại
	Chiếc
	04
	11
	15

	2
	Xe cứu thương
	Chiếc
	02
	79
	81

	3
	Xe mô tô
	Chiếc
	02
	02
	04

	4
	Xe chuyên dùng các loại
	Chiếc
	03
	0
	03

	5
	Xe cần cẩu
	Chiếc
	01
	0
	01

	6
	Xe cứu nạn, cứu hộ
	Chiếc
	02
	0
	02

	7
	Xe thang
	Chiếc
	01
	0
	01

	8
	Máy bộ đàm
	Cái
	85
	10
	95

	9
	Máy phát điện
	Cái
	16
	11
	27

	10
	Máy bơm
	Cái
	20
	0
	20

	11
	Máy thủy lực và bộ phá dỡ đa năng
	Bộ
	02
	0
	02

	12
	Máy đo khoảng cách
	Cái
	04
	0
	04

	13
	Bộ đồ lặn
	Bộ
	02
	0
	02

	14
	Bình lọc nước (20 lít)
	Cái
	12
	0
	12

	15
	Ca nô
	Chiếc
	30
	6
	36

	16
	Máy đẩy ca nô các loại
	Chiếc
	04
	0
	04

	17
	Rơ móc kéo ca nô
	Chiếc
	05
	0
	05

	18
	Xe chở quân
	Chiếc
	02
	0
	02

	19
	Cáng cứu thương
	Cái
	05
	0
	05

	20
	Cammera nhìn dưới nước
	Cái
	01
	0
	01

	21
	Ống nhòm ban ngày
	Cái
	15
	0
	15

	22
	Ống nhòm ban đêm
	Cái
	08
	0
	08

	23
	Xuồng chèo tay
	Chiếc
	57
	36
	83

	24
	Xuồng máy
	Chiếc
	11
	13
	24

	25
	Xuồng nhôm (chạy máy)
	Chiếc
	0
	01
	01

	26
	Thuyền máy
	Chiếc
	0
	10
	10

	27
	Thuyền nhôm
	Chiếc
	0
	04
	04

	28
	Xuồng hơi
	Chiếc
	05
	04
	09

	29
	Tàu H12, 124 CV
	Chiếc
	01
	0
	01

	30
	Tàu TTKS
	Chiếc
	01
	0
	01

	31
	Phao tròn
	Chiếc
	983
	0
	983

	32
	Phao bè
	Chiếc
	04
	0
	04

	33
	Áo phao
	Cái
	2.667
	2.805
	5.472

	34
	Áo phao (tự thổi)
	Cái
	30
	0
	30

	35
	Phao cứu sinh
	Cái
	2.020
	1.895
	3.915

	36
	Nệm hơi cứu người
	Bộ
	08
	0
	08

	37
	Loa tay
	Cái
	06
	35
	41

	38
	Dây dù
	m
	500
	8.280
	8.780

	39
	Dây thừng
	m
	1.000
	3.700
	4.700

	40
	Dây cứu tự hãm
	Sợi
	07
	0
	07

	41
	Móc sắt
	Cái
	0
	149
	149

	42
	Kìm cộng lực
	Cái
	20
	0
	20

	43
	Bè phao nhựa
	Cái
	02
	0
	02

	44
	Can nhựa (30 lít)
	Cái
	50
	0
	50

	45
	Đèn pin
	Cái
	30
	455
	485

	46
	Đèn pin sạc
	Cái
	10
	109
	119

	47
	Áo mưa
	Cái
	220
	775
	995

	48
	Võng cá nhân
	Cái
	100
	25
	125

	49
	Ủng cao su
	Cái
	0
	536
	536

	50
	Cuốc, xẻng
	Cái
	100
	0
	100

	51
	Cưa máy
	Cái
	07
	05
	12

	52
	Cưa tay
	Cái
	03
	0
	03

	53
	Nhà bạt
	Cái
	181
	49
	230


2. Vật tư, hóa chất, thiết bị ngành Y:
- Chloramin B: 2.000 kg.

- Cprofloxacin 500mg, Amoxicilin 500mg, Amoxicilin 250mg: Mỗi loại 5.000 viên. Azithromycin 200mg: 2.000 viên.

- Gạc vô khuẩn, băng khuẩn: 2.000 cuộn.

- Máy phun Stihl: 05 cái. Máy phun Lodon fog: 02 cái.

3. Cơ số thuốc:

- Paracetamol 500mg/l: 01 lọ (400v); Trimazol 0,48g/v: 01 lọ (200v); Berberin 0,1g/v: 05 lọ (100v); ho giảm thống hoặc Tecpincodein: 02 lọ (10v); Amoxyclin 500mg/viên: 20 vỷ (10v); cao sao vàng: 50 hộp; mỡ Tetracylin 1% (5g): 05 tube; dầu Trường sơn: 15 lọ; Orezol: 20 gói; Iodine 2,5 %, 10ml: 02 lọ; Oxy già 3%, 5ml: 02 lọ; băng cuộn: 2m x 0,055m: 10 cuộn; gạc thấm nước 0,1m x 0,1m: 50 miếng; bông thấm nước 10g: 10 cuộn.

- Ống nghe: 01 cái, panh có mấu: 02 cái, kéo: 01 cái, bơm tiêm nhựa) 5 và 10ml): 10 cái, nhiệt kế nách: 02 cái, cán dao mổ và lưỡi: 01 cái, dây ga rô cao su (1 x 0,2m): 02 cái, túi chườm lạnh, huyết áp kế động hồ, hộp đựng dụng cụ inox, túi đựng cứu thương: Mỗi loại: 01 cái, nẹp tre hoặc nẹp Crammer: 05 bộ./.
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